
        

Phòng thi 5

Mã đề Số tờ Ký tên

1 11B1 1121 Trần Thái Thông

2 11B1 1122 Thạch Trung Kiên

3 11B1 1123 Nguyễn Anh Quân

4 11B1 1124 Nguyễn Khương Trường Hải

5 11B1 1125 Phan Ngọc Tuấn Anh

6 11B1 1126 Nguyễn Thế Phương

7 11B1 1127 Trần Ngọc Hân

8 11B2 1128 Hoàng Phương Minh Anh

9 11B2 1129 Nguyễn Thị Quỳnh Như

10 11B2 1130 Mai Lê Minh Thảo

11 11B2 1131 Lương Mộng Triệu Vy

12 11B2 1132 Lê Thị Như Ý

13 11B6 1133 Võ Mai Tiến Sĩ

14 11B8 1134 Trần Như Ý Nhi

15 12C1 1219 Nguyễn Xuân Khôi

16 12C1 1220 Nguyễn Minh Châu

17 12C1 1221 Phạm Thị Ngọc Ánh

18 12C1 1222 Lê Anh Khương

19 12C1 1223 Phí Duy Khiêm

20 12C1 1224 Đoàn Đức Dương

21 12C2 1225 Trần Ngọc Trâm

22 12C6 1226 Châu Thục Nhi

23 12C7 1227 Phạm Dương Anh Quốc

24 12C7 1228 Võ Ngọc Thanh Thương

25 12C9 1229 Nguyễn Hữu Hải Sơn

26 12C9 1230 Phạm Bình Minh

Tiếng Anh

Số học sinh vắng:

Số học sinh có mặt:

Giám thị ký và ghi họ tên
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